
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 – CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ 

LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Oanh- Nguyễn Thị Mai Hương 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 

23/05 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Quê hương Hải 

Dương của bé) (MT48)  

Trò chuyện (Em yêu thủ 

đô Hà Nội) (MT52)  

Trò chuyện ( Bác 

Hồ kính yêu) 

(MT20)  

Trò chuyện  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

- Đập và bắt bóng tại chỗ 

- TCVĐ:Đá bóng vào gôn (MT4)  

Vận động 

- Bật qua vật cản 10-

15cm  

+TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  

Vận động 

- Chạy chậm 60-

80m 

+ TCVĐ: Ném 

trúng đích (MT5)  

Vận động 

Ôn vận động: Đập 

bắt bóng tại chỗ  

- TC: Bé tập làm 

cầu thủ  

T3 

Khám phá 

KPXH: Quê hương Hải Dương của 

bé (MT50)  

Steam 

Tạo hình: Làm tàu vũ trụ 

(MT103)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ao cá Bác Hồ 

(mẫu) (MT96)  

Steam 

Bé làm nước 

chanh leo  

T4 

Nghỉ ngày lễ 1/5  Làm quen với toán 

Truyện: Ai ngoan sẽ 

được thưởng (MT54)  

Văn học 

Thơ: Bác Hồ của 

em (MT79)  

Văn học 

Thơ: Ngôi nhà  

T5 Nghỉ ngày lễ 30/4  Văn học Làm quen với toán Hoạt động tạo hình 



Đo dung tích bằng một 

đơn vị đo (MT37)  

Đếm đến 10 

(MT31)  

Vẽ cờ tổ quốc  

T6 

Văn học 

Truyện: Ông Gióng (DẠY BÙ 

HỌC NGÀY 26/4) (MT54)  

Âm nhạc 

- NDC: DH: Yêu Hà Nội. 

- NDKH:  

+ NH: Quê hương. 

+ Trò chơi: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

(MT93)  

Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: 

Nhớ ơn Bác Hồ 

- NDKH: + Nghe: 

Ai yêu Bác Hồ Chí 

Minh hơn thiếu niên 

nhi đồng 

+ Trò chơi: Thỏ 

nghe hát nhảy vào 

chuồng (MT93)  

Âm nhạc 

Ôn bài hát: Hòa 

bình cho bé  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Ai nhảy cao hơn 

*HĐ2: Bé xếp nhà thi đấu, bảo 

tàng Hải Dương từ sỏi, hột hạt. 

*HĐ3: Chơi tự do (MT104)  

HĐ1: TCVĐ: Tìm dép 

HĐ2: Bé dự báo thời tiết 

HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển lõi giấy 

HĐ2: Máy bắn pháo 

hoa giấy (5E) 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Ô tô 

về bến 

* HĐ2: Hình nào 

bé biết 

*HĐ3: Chơi tự do  

T3 

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Bé biết gì về ngày 30/4 và 

ngày 1/5 

*HĐ3: Chơi tự do: (MT49)  

*HĐ1: TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sóng 

thần (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Cua 

cắp 

* HĐ2: Bé vẽ lăng 

Bác  

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT100)  

*HĐ1: TC: Kéo 

co 

*HĐ2: Ôn số 3, 4, 

5 

*HĐ3: Chơi tự do  

T4 

Nghỉ ngày lễ 1/5  *HĐ1: TC: Chung sức 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sự 

đổi màu của nước  

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT57)  

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ2: Trò chuyện 

về địa chỉ nhà bé 

*HĐ1: TC: Bắt 

giấy 

*HĐ2: Bé chơi 

với giấy 

*HĐ3: Chơi tự do  



*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

T5 

Nghỉ ngày lễ 30 /4  * HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp các hình 

bằng vỏ ngao 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

*HĐ2: Một số tai 

nạn thương tích 

thường gặp và cách 

phòng tránh 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1. Trò chơi: 

Thi đi nhanh 

*HĐ2. Dạo chơi 

khu vườn hoa 

*HĐ3: Chơi tự do  

T6 

* HĐ1: TCVĐ: Chuyển bột 

* HĐ2: Làm đất nặn từ bột mì ( 

5E) (DẠY BÙ HỌC NGÀY 26/4) 

* HĐ3: Chơi tự do (MT53)  

* HĐ1: TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

* HĐ2: Bé xếp lăng Bác 

từ hột hạt 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

*HĐ1: TC: Làm 

theo yêu cầu 

*HĐ2: Thí nghiệm 

“Câu đá” 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1:TC: Về 

đúng nhà 

*HĐ2: Ôn hình 

vuông, hình tròn, 

hình tam giác, 

hình chữ nhật. 

* HĐ3: Chơi tự 

do  

Hoạt động 

chơi góc 

Hoạt động góc (Quê hương Hải 

Dương của bé) (MT85)  

Hoạt động góc ( Em yêu 

thủ đô Hà Nội) (MT85)  

Hoạt động góc ( 

Bác Hồ kính yêu)  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT52)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT52)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh  

Hoạt động 

chiều 
T2 

* HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống. 

* HĐ2: Sưu tầm cảnh đẹp của tỉnh 

Hải Dương 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT80)  

*HĐ1: TC: Chuyển tranh 

*HĐ2: Bé đọc truyện qua 

tranh vẽ 

*HĐ3: Chơi 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT65)  

HĐ1:TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQCC: 

H 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT70)  

*HĐ1: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Bé khéo 

tay 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày  



T3 

*HĐ1: TC: Chèo thuyền. 

*HĐ2: Bé nghe bài hát tiếng anh: 

Hello Việt Nam 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương cuối ngày 

(MT52)  

* HĐ1. TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: Đọc ca dao: ”Hà 

Nội 36 phố phường 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT59)  

*HĐ1: TC: Ngón 

tay nhúc nhích 

*HĐ2: Đọc truyện 

cho trẻ nghe: Dành 

cho các cháu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT78)  

*HĐ1: TC: Mèo 

và chim sẻ 

*HĐ2: Làm bài 

tập trong vở tạo 

hình (trang 28) 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày  

T4 

Nghỉ ngày lễ  *HĐ1: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Bé kể chuyện: Ai 

ngoan sẽ được thưởng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT58)  

* HĐ1. TC: Nu na 

nu nống. 

* HĐ2: Bé làm gì 

để bảo vệ môi 

trường (Lồng ghép 

nội dung BVMT- 

ỨNG PHÓ BĐKH 

VÀ THIÊN TAI) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

*HĐ1: TC: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2: Xem 

video quy trình 

sản xuất cốm làng 

vòng, bánh xu xê 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu gư-

ơng cuối ngày  

T5 

Nghỉ ngày lễ  * HĐ1. TC: Hãy làm theo 

tôi 

* HĐ2. Bé đánh răng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

*HĐ1:TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Bé ghép bản 

đồ Việt Nam 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  

*HĐ1: TC: Trồng 

nụ trồng hoa 

*HĐ2: LBT trong 

vở LQVT: Nhận 

biết thời gian 

(Sáng, trưa, chièu, 

tối) 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn 



*HĐ4. Nêu 

gương cuối ngày  

T6 

*HĐ1: TC: Bé khỏe bé khéo 

* HĐ2: Dạy trẻ đóng kịch " Ông 

Gióng" (DẠY BÙ HỌC NGÀY 

26/4) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày- cuối 

tuần. (MT61)  

*HĐ1:TC: Vỗ cái tay lên 

đi 

*HĐ2: Bé LQVCC: H 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT69)  

*HĐ1: TC: Vỗ cái 

tay lên đi 

*HĐ2: Mừng sinh 

nhật Bác Hồ 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối 

tuần (MT93)  

*HĐ1: TC: Vắt 

nước chanh 

*HĐ2: Lao động 

vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối ngày - 

cuối tuần  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Quê hương Hải Dương của bé  Em yêu thủ đô Hà Nội  Bác Hồ kính yêu   

   

LỚP 4 TUỔI B  

Tên giáo viên: Trịnh Thị Yến- Nguyễn Thị Đức  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Quê 

hương Hải Dương 

của bé (MT52)  

Trò chuyện - Em yêu 

thủ đô Hà Nội 

(MT48)  

Trò chuyện - Bác Hồ 

kính yêu. (MT48)  

Trò chuyện  

Hoạt động học T2 

Vận động 

TD: Đập và bắt bóng 

tại chỗ 

Vận động 

Bật qua vật cản cao 

10-15cm 

TCVĐ: Chuyền 

Vận động 

Chạy chậm 60- 80m 

TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT5)  

Vận động 

- Ôn đập và bắt bóng 

tại chỗ 

- TCVĐ: Đua rết  



TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn (MT4)  

bóng qua chân 

(MT2)  

T3 

Khám phá 

KPXH: Quê hương 

Hải Dương của bé 

(MT50)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 10 (MT31)  

Khám phá 

KPXH: Bác Hồ của 

em (MT78)  

Steam 

KPKH: Làm thạch từ 

khuôn  

T4 

Nghỉ lễ ngày Giải 

phóng Miền Nam 

30/4  

Khám phá 

KPXH: Tìm hiểu thủ 

đô Hà Nội. (Rèn phát 

âm chuẩn l/n) 

(MT80)  

Văn học 

Thơ: Bác Hồ của em 

(MT59)  

Văn học 

Truyện: Quê ai đẹp 

nhất  

T5 

Nghỉ lễ ngày Quốc 

Tế lao động 01/5  

Steam 

TH: Lá cờ tung bay 

(MT96)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ao cá Bác Hồ 

(mẫu) (MT100)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ quê hương bé (Ý 

thích)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh đậu xanh 

(mẫu) (Rèn phát âm 

l/n) (Học bù vào 

ngày 26/4) (MT48)  

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Yêu 

Hà Nội. (Âm nhạc đa 

văn hóa) 

- NDKH: Nghe hát: 

Quê hương. 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

(MT93)  

Âm nhạc 

- NDC: DVĐ múa 

minh họa: Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ  

- NDKH: + NH: Ai 

yêu Bác Hồ Chí 

Minh hơn thiếu niên 

nhi đồng 

+Trò chơi: Thỏ nghe 

hát nhảy vào chuồng 

(MT93)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  



Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ2: Trò chuyện 

về quê hương của bé. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT49)  

*HĐ1: TC: Đôi tay 

khéo 

*HĐ1: Xếp các di 

tích lịch sử của Thủ 

đô Hà Nội 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Thi Xem 

ai nhanh 

*HĐ2: Thí nghiệm 

“Cốc kem tuyết” 

(5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

*HĐ1: TC: Kéo co 

*HĐ2: Chơi với giấy 

*HĐ3: Chơi tự do  

T3 

HĐ1: Quan sát 

đường phố gần 

trường 

HĐ2: Trò chơi: Kéo 

co 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT57)  

*HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

*HĐ2: Một số tình 

huống tai nạn thương 

tích thường gặp 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT20)  

*HĐ1: TCVĐ: Cua 

cắp 

*HĐ2: Xếp lăng 

Bác, nhà sàn Bác Hồ 

từ nguyên liệu thiên 

nhiên  

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2: Trò chuyện 

về cách phòng tránh 

xâm hại cơ thể 

*HĐ3: Chơi tự do  

T4 

Nghỉ lễ ngày Giải 

phóng Miền Nam  

*HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Sóng thần (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

*HĐ2: Vẽ theo ý 

thích 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

*HĐ1: Bé tập làm 

MC 

*HĐ2: TCVĐ: Đua 

rết 

*HĐ3: Chơi tự do  

T5 

Nghỉ lễ ngày Quốc tế 

Lao động  

*HĐ1: TC: Đội nào 

nhanh hơn 

*HĐ2: Vẽ cờ tổ quốc 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

*HĐ1: Trò chuyện 

về Bác Hồ kính yêu. 

*HĐ2: TC: Cướp cờ. 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT52)  

*HĐ1: TCVĐ: Về 

đúng nhà 

*HĐ2: Ôn các hình 

đã học 

*HĐ3: Chơi tự do  

T6 

*HĐ1:TC: Vắt nước 

chanh 

*HĐ2: Bé pha nước 

chanh (5E) 

*HĐ1: Thời trang 

các vùng miền 

*HĐ2: TCVĐ: Về 

đúng trang phục 

*HĐ1: TC: Thượng 

đế cần 

*HĐ2: Vẽ hình bác 

*HĐ1: TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa. 

*HĐ2: Cảm nhận 



*HĐ3 : Chơi tự do 

(Học bù ngày 26/4) 

(MT24)  

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

trên cát. 

*HĐ3: Chơi tự do  

thời tiết mùa hè 

*HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Quê 

hương Hải Dương 

của bé (MT61)  

Hoạt động góc - Em 

yêu thủ đô Hà Nội 

(MT53)  

Hoạt động góc - Bác 

Hồ kính yêu (MT85)  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Dạy trẻ đóng 

kịch "Thánh Gióng" 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT58)  

*HĐ1: TC: Thi xem 

ai giỏi 

*HĐ2: Giải đố về Hà 

Nội 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Mô 

phỏng 

*HĐ2: Bé tập đánh 

răng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT17)  

*HĐ1: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Xoắn số từ 

giấy 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

*HĐ1:Trò chơi: Thả 

đỉa ba ba 

*HĐ2: Nghe các bài 

hát về quê hương 

Hải Dương 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. (MT54)  

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Xem video 

quy trình sản xuất 

cốm làng vòng, bánh 

xu xê 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

*HĐ1:TC: Trời nắng 

trời mưa 

*HĐ2: Bé LQVCC: 

L 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT69)  

*HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở tạo hình 

(trang 28) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

Nghỉ lễ ngày Giải 

phóng Miền Nam  

*HĐ1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

*HĐ2: Dạy trẻ cách 

"đọc" truyện qua 

sách tranh/tranh vẽ 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

*HĐ1: TC: Hóa đá. 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở TH: Trang 

trí khung ảnh Bác 

Hồ. (Trang 30) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Làm quen bài 

hát: ABC song 

*HĐ3: Chơi tự chọn 



*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT65)  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT103)  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

Nghỉ ngày Quốc Tế 

lao động  

*HĐ1: TC: 5 ngón 

tay nhúc nhích 

*HĐ2: Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT37)  

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ2: Giải các câu 

đố về chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

*HĐ1: TC:Tập tầm 

vông 

*HĐ2: LBT trong vở 

Bé nhận biết và làm 

quen với chữ cái: 

chữ S, X 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

*HĐ1: TC: Xích lô 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(Học bù ngày 26/4) 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Làm bài tập 

tô chữ e, ê 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT70)  

*HĐ1: TC: Xích lô 

*HĐ2: Đọc truyện 

cho trẻ nghe: Dành 

cho các cháu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT79)  

*HĐ1: TC: Vỗ cái 

tay lên đi 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Quê hương Hải 

Dương của bé  

Em yêu thủ đô Hà 

Nội  
Bác Hồ kính yêu   

 

 

 

 



LỚP 4 TUỔI C 

Tên giáo viên: Đoàn Thị Phương- Phạm Thị Hồng Tươi 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện chủ đề: 

Quê hương Hải Dương 

của bé (MT58)  

Trò chuyện về chủ đề 

em yêu thủ đô Hà Nội 

(MT50)  

Trò chuyện chủ đề : 

Bác Hồ kình yêu 

(MT78)  

Trò chuyện  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đập và bắt bóng tại 

chỗ 

TCVĐ : Đá bóng vào 

gôn (MT4)  

Vận động 

- TD: Bật qua vật cản 

cao 10-15cm 

- TC : Kéo co (MT2)  

Vận động 

- TD: Chạy chậm 60- 

80m 

- TC: Chóc cha chóc 

chách (MT5)  

Steam 

thực hành: Bé làm 

nước tranh leo  

T3 

Âm nhạc 

Âm nhạc:  

- NDC: NH: Về Hải 

Dương 

- NDKH: + Ôn bài 

hát: Hòa bình cho bé  

+ TC: Bao nhiêu bạn 

hát (MT54)  

Văn học 

Văn học:  

Truyện: Ai ngoan sẽ 

được thưởng (MT54)  

Văn học 

Thơ: Bác Hồ của em 

(MT79)  

Văn học 

Ôn thơ: Hoa quanh 

lăng Bác  

T4 

Nghỉ lễ 30/4  Âm nhạc 

( Áp dụng âm nhạc đa 

văn hóa) 

- NDTT: Dạy vận 

động : Em mơ gặp Bác 

Làm quen với toán 

Đếm đến 10 (MT31)  

Âm nhạc 

Ôn bài hát : Yêu Hà 

Nội 

NDKH: NH: Quê 

hương 



Hồ 

- NDKH: Nghe hát: 

Một vòng Việt Nam 

- TC: vòng tròn âm 

nhạc (MT79)  

+TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

T5 

Nghỉ ngày Quốc tế lao 

động 1/5  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình; Căt dán cờ 

tổ quốc( Mẫu0 

(MT100)  

Âm nhạc 

NDC: Dạy VĐ: Hòa 

bình cho bé 

NDKH: NH: Quê 

hương 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

(MT79)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo ý thích  

T6 

Văn học 

Thơ Hải Dương quê 

em( Tạ Thanh Hùng0 

(MT54)  

Làm quen với toán 

Làm quen với toán:  

Đếm đến 9 (MT31)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ao cá Bác Hồ 

(MT96)  

Khám phá 

Biển đảo quê hương  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

- HĐ1 : TC: Thi xem 

ai nhanh 

- HĐ2: Trò chuyện về 

Tân Hưng quê bé, đình 

Liễu Tràng 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT49)  

- HĐ1: TC: Đôi tay 

khéo  

- HĐ2 :Xếp các di tích 

lịch sử của Thủ đô Hà 

Nội 

-HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT80)  

- HĐ1: TC: Đua rết 

- HĐ2: Vẽ theo ý thích 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

* HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Dạo chơi sân 

trường 

* HĐ3 : Chơi tự do  

T3 

- HĐ1: TC: Về đúng 

nhà 

- HĐ2: Ôn số 6,7,8 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT31)  

- HĐ1: Trò chơi: Câu 

cốc 

- HĐ2: Thí nghiệm: “ 

Hơi” thần kỳ 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

- HĐ1: TC: Cua cắp 

- HĐ2: Xếp lăng Bác 

từ sỏi 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Chơi với các 

loại lá 

* HĐ3 : Chơi tự do  



T4 

Nghỉ lễ 30/4  - HĐ1: TC: Chìm nổi 

- HĐ2: Những di tích 

của địa phương bé 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT50)  

* HĐ1: TC: Động và 

tượng 

* HĐ2: Thí nghiệm 

làm nổi cục đất 

* HĐ3 : Chơi tự do 

(MT24)  

- HĐ1: TC : Bóng tròn 

to 

- HĐ2: Trò chuyện về 

một số danh lam thắng 

cảnh của HD 

- HĐ3: Chơi tự do  

T5 

Nghỉ Quốc tế lao động 

1/5  

- HĐ1: TC: Động và 

tượng 

- HĐ2: Thăm quan 

xóm gần trường 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT57)  

- HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

- HĐ2: Đo dung tích 

bằng một đơn vị đo 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT37)  

* HĐ1: TC: Đong 

nước 

* HĐ2: Bé chăm sóc 

vườn rau 

* HĐ3 : Chơi tự do  

T6 

- HĐ1: TC: Đua rết 

- HĐ2: Vẽ chùm vải 

- HĐ3: Chơi tự do 

: (MT48)  

- HĐ1: TC: Chạy tiêp 

cờ 

- HĐ2: Xếp lá cờ từ 

các nguyên liệu 

- HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Dùng sỏi xếp 

hình bé thích 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Bé quan sat 

mọi vật dưới kính lúp 

* HĐ3 : Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc chủ đề: 

Quê hương Hải Dương 

của bé (MT85)  

Hoạt động góc chủ đề: 

Em yêu thủ đô Hà Nội 

(MT70)  

Hoạt động góc .Bác 

Hồ kinh yêu (MT85)  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT15)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT15)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT17)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1. : Mưa to mưa 

nhỏ. 

* HĐ2. Ô số thần kỳ 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT31)  

- HĐ1: TC: Chóc cha 

chóc chách 

- HĐ2; Giải câu đố 

trong chủ đề 

- HĐ3; Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

* HĐ2: Làm quen bài 

thơ: Bác Hồ của em 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuôi ngày (MT59)  

* HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ 2: Chai nào nắp 

ấy 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày.  

T3 
- HĐ1: TC: Những 

ngón tay nhúc nhích 

HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ1.TC:  

*HĐ2: Trò chơi chữ 

*HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 



- HĐ2: Đặc sản Hải 

Dương quê em 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT48)  

- HĐ2: Ôn đếm trong 

phạm vi 5,6,7 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT31)  

cái v, r 

* HĐ3:Chơi tự chọn 

* HĐ 4. Nêu gương 

cuối ngày (MT69)  

*HĐ2: Đọc đồng dao 

“Gánh gánh gồng 

gồng” 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

Nghỉ lễ 30/4  - HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

- HĐ2: Giải câu đố 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1:TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

* HĐ2: Đọc truyện 

cho trẻ nghe: Dành 

cho các cháu 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Ai nhanh 

ai khéo 

*HĐ2: Biểu diễn thơ 

ca về Bác Hồ. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

Nghỉ Quốc tế lao động 

1/5  

- Hđ1: TC : Gieo hạt 

- HĐ2; Bể tập kể 

chuyện: Bể cá dành 

cho các cháu 

- HĐ3: Chơi tự chọn- 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT61)  

-HĐ1 :TC Mình vỗ cái 

tay cho đều 

- HĐ2: Ôn sô từ 1-5 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT31)  

- HĐ1: TC: Ai tinh 

nhanh 

- HĐ2: Ôn chữ cái h, k 

- -HĐ3: Chơi tự chọn  

T6 

- HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

- HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT85)  

*HĐ1: Tham gia 

chương trình "Tôi yêu 

Việt Nam" 

*HĐ2: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  

*HĐ1. Trò chơi: Mưa 

to mưa nhỏ 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4.Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT85)  

* HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

* HĐ2. Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ3. Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày - tuần. 

 

-  

Chủ đề - Sự kiện  
Quê hương Hải 

Dương của bé  

Em yêu thủ đô Hà 

Nội  
Bác Hồ kính yêu   



 

 

 

LỚP 4 tuổi D  

Tên giáo viên: Vũ Thị Kim Oanh- Nguyễn Thị Huyền 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện (Quê 

hương Hải Dương 

của bé) (MT49)  

Trò chuyện( Em yêu 

thủ đô Hà Nội) 

(MT53)  

Trò chuyện( Bác Hồ 

kính yêu) (MT49)  

Trò chuyện  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Bật qua vật cản cao 

10- 15cm 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu (MT2)  

Vận động 

- Đập và bắt bóng tại 

chỗ 

- TCVĐ:Đá bóng 

vào gôn (MT4)  

Vận động 

- Chạy chậm 60- 

80m 

- TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT5)  

Vận động 

Ôn VĐ: Ném trúng 

đích thẳng đứng 

bằng 1 tay 

TCVĐ: Kẹp bóng  

T3 

Văn học 

Truyện: Ông Gióng 

(MT54)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 10 (MT31)  

Khám phá 

KPKH: Bác Hồ của 

em (MT78)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo ý thích  

T4 

Nghỉ lễ 30/4 giải 

phóng miền nam  

Hoạt động tạo hình 

xé dán vườn hoa 

lăng Bác (M) 

(MT104)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ao cá Bác Hồ 

(mẫu) (MT96)  

Làm quen với toán 

Ôn số lượng, chữ số 

trong phạm vi 5  



T5 

Nghỉ lễ 1/5 QTLĐ  Steam 

KPKH: Đá khô 

(MT24)  

Văn học 

Thơ: Bác Hồ của em 

(MT79)  

Văn học 

Ôn thơ: Ảnh Bác  

T6 

Khám phá 

Khám phá quê 

hương Hải Dương 

của bé (MT48)  

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Yêu 

Hà Nội 

- NDKH: NH: Quê 

hương 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

(MT93)  

Âm nhạc đa văn hóa 

- NDTT: Vận động 

sáng tạo: Múa với 

bạn Tây Nguyên 

- NDKH: Nghe hát: 

Ru em- Dân ca Xê 

Đăng 

TC: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ 

(MT93)  

Âm nhạc 

Ôn bài hát: Yêu Hà 

Nội  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Bé tập gói 

bánh gai 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1. TC: Thi Xem 

ai nhanh. 

*HĐ2: Thí nghiệm 

“Cốc kem tuyết” 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Vui 

khỏe 

* HĐ 2: Trò chuyện 

một số món ăn quen 

thuộc với bé 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1: TC: Cáo và 

thỏ 

* HĐ2: Hình nào bé 

biết 

*HĐ3: Chơi tự do  

T3 

*HĐ 1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ 2: Trò chuyện 

về một số danh lam 

thắng cảnh của Hải 

Dương 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT50)  

* HĐ1: TC: Bắt vịt 

trên cạn. 

* HĐ2: Địa chỉ nhà 

bé 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT57)  

*HĐ1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

*HĐ2: Một số tình 

huống tai nạn thương 

tích thường gặp 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Bé cùng cô 

nhổ cỏ 

*HĐ3: Chơi tự do  



T4 

Nghỉ lễ 30/4 giải 

phóng miền nam  

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Bé xếp lăng 

Bác từ hột hạt 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

* HĐ2: Trò chuyện 

những thực phẩm 

thiu mốc 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT20)  

* HĐ1: TC: Ai 

nhanh nhất 

* HĐ2: Ôn đếm số 

lượng 6,7,8. 

* HĐ3: Chơi tự do:  

T5 

Nghỉ lễ 1/5 QTLĐ  * HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2:Xếp các di 

tích lịch sử của Thủ 

đô Hà Nội 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT103)  

*HĐ1: TCVĐ: Đội 

nào nhanh hơn 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Sóng thần (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

*HĐ1: TC : Tung 

giấy 

* HĐ2: Chơi với 

giấy 

* HĐ3: Chơi tự do  

T6 

*HĐ1: TC: Cáo và 

thỏ 

*HĐ2: Trò chuyện 

về ngày nghỉ 30/4 và 

ngày 1/5 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: Tập yoga cùng 

các bạn lớp 4TB 

HĐ2: Trò chơi: Kéo 

co 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT1)  

* HĐ1: TC: Cáo và 

thỏ 

* HĐ2: Sự kì diệu 

của muối 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1. Trò chơi: 

Rồng rắn lên mây 

* HĐ2. Dạo chơi 

khu vườn sau trường 

*HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc( Quê 

Hương Hải Dương 

của bé) (MT65)  

Hoạt động góc( Em 

yêu thủ đô Hà Nội) 

(MT65)  

Hoạt động góc(Bác 

Hồ kính yêu) 

(MT65)  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT53)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT15)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT53)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động chiều T2 

*HĐ1:TC: Vỗ cái 

tay lên đi 

*HĐ2: LBT trong vở 

toán: Đếm đến 9 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Đo dung tích 

bằng một đơn vị đo 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ1: TC: Ai thông 

minh 

* HĐ2: Bé nhận biết, 

phân biệt 4 nhóm 

thực phẩm 

* HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Trò chuyện 

về cách phòng tránh 

lạm dụng tình dục.  



*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT53)  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT37)  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

* HĐ1. TC: Hãy làm 

theo tôi 

* HĐ2. Bé đánh răng 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT17)  

*HĐ 1: TC: Sóng 

biển 

* HĐ2: Một số kỹ 

năng phòng tránh khi 

bị đuối nước. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

* HĐ2: Xem video 

quy trình sản xuất 

cốm làng vòng, bánh 

xu xê 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

*HĐ1: TC: Đồng hồ 

tích tắc 

*HĐ2: Giải các câu 

đố về chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

Nghỉ lễ 30/4  *HĐ1: TC: Đồng hồ 

tích tắc 

*HĐ2: : Bé kể 

chuyện : Ai ngoan sẽ 

được thưởng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT58)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Năm con cua đá 

* HĐ2: LQ chữ cái: 

Phát âm và tô màu 

chữ r 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: Trò chơi: 

Chi chi chành chành. 

* HĐ2: Ôn các bài 

hát trong chủ đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

Nghỉ lễ 1/5 QTLĐ  * HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Bé biết gì về 

thủ đô Hà Nội  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT80)  

* HĐ1: TC:Tập tầm 

vông 

* HĐ2: LBT trong 

vở chữ cái tô chữ 

S,X 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT70)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ 2: Ôn số 3, 4, 

5, 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  



T6 

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

* HĐ2: Dạy trẻ đóng 

kịch " Ông Gióng" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT61)  

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống 

* HĐ2: LQCC: Phát 

âm và tô màu chữ v, 

r 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn:  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT69)  

* HĐ1. TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: Đọc ca dao: 

”Hà Nội 36 phố 

phường 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT59)  

*HĐ1:TC: Vắt nước 

cam 

*HĐ2:Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Quê hương Hải 

Dương của bé  

Em yêu thủ đô Hà 

Nội  
Bác Hồ kính yêu   

 

 
 

 


